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STT Môn Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 

1 Ngữ văn Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (chủ biên)- 

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 

Đoan (đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Tiếng Anh I – Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), 

Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

4 Khoa học tự 

nhiên 

Chân trời sáng tạo 
Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

5 Lịch sử và 

Địa lí 

Chân trời sáng tạo Hà Bích Liên – Hồ Thanh Tâm 

(đồng Chủ biên phần Lịch sử) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ 

biên phần Địa lí) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Giáo dục 

công dân 

Chân trời sáng tạo Huỳnh văn Sơn (Tổng chủ 

biên), Bùi Hồng Quân (Chủ 

biên), Đào Lê Hoà An, Trần 

Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao 

Thành Tấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Giáo dục thể 

chất 

Chân trời sáng tạo - Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ 

biên), Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, 

Lê Phước Thật, Nguyễn Thị 

Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 

Chân trời sáng tạo   Hồ Ngọc Khải – Nguyễn Thị 

Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên) 

– Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên) 

– Lương Diệu Ánh – Trần Đức 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



Lâm – Nguyễn Thị Ái Chiêu – 

Lương Minh Tân 

9 Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 

Chân trời sáng tạo 

1 

- Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên) - Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên) - Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều 

Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Công nghệ Định hướng nghề 

nghiệp (Kết nối tri 

thức và cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên) 

Phạm Mạnh Hà (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Mô đun lắp đặt 

mạng điện trong 

nhà (Kết nối tri 

thức và cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên) 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Mô đun Trồng cây 

ăn quả (Kết nối tri 

thức và cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên) 

Đồng Huy Giới (Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Mô đun Chế biến 

thực phẩm (Kết 

nối tri thức và 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Xuân Thành 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Tin học Chân trời sáng tạo Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 Hoạt động 

trải nghiệm 

và hướng 

nghiệp 

Chân trời sáng tạo 

1 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Hồng Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích 

Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình 

Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

   TM. HỘI ĐỒNG 

    CHỦ TỊCH 

 

 


